10

	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH TRÀ VINH


Số:         /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày        tháng       năm 2023


TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách 

phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
        

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - Kỳ họp thứ ....
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

UBND tỉnh kính trinh Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, như sau:

I. SỰ CẦN THIỂT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 của ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24/3/2022 về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyêt định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý;

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện;

Căn cứ Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sờ cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng;
Căn cứ Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện;
Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024;

Căn cứ Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;
Căn cứ Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính Quy định nội dung và mức chi ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Căn cứ Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 06/11/2019 của Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;
Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;
Căn cứ Công văn số 1007-CV/TU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy.

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về ban hành Đề án tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Dự án 2 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm" theo Quyết định số 5026/QĐ-BCA-C04 ngày 05/7/2022 của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Dự án 3 "Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn" theo Quyết định số 5027/QĐ-BCA-C04 ngày 05/7/2022 của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Cơ sở thực tiễn

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy trên địa bàn tỉnh đang ngày càng có diễn biến gia tăng, phức tạp. Tính từ năm 2018 đến năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 380 vụ, 638 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó có một số vụ được phát hiện với tính chất mức độ lớn, phức tạp, như vụ triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Karaoke Ngọc Tuyền năm 2021 phát hiện 30 người dương tính với ma túy; karaoke Hương năm 2022 phát hiện 58 người dương tính với ma túy; karaoke Vệ Hào năm 2023 phát hiện 22 người dương tính với ma túy. Đồng thời, số lượng chất ma túy thu giữ được cũng ngày càng nhiều hơn.

Chỉ tính riêng trong 06 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt, xử lý 72 vụ phạm tội về ma túy, 139 đối tượng (so với cùng kỳ năm 2022 nhiều hơn 15 vụ; so với cùng kỳ năm 2018 nhiều hơn 46 vụ).

Các vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ, xử lý trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua tuy là nhỏ, lẻ; chưa phát hiện đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên đang có dấu hiệu gia tăng nhanh và phức tạp hơn so với những năm trước đây, nhất là tội phạm và tệ nạn về ma túy liên quan đến ma túy tổng hợp với thủ đoạn và phạm vi hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo huyệt và liều lĩnh hơn.

Về tình hình trồng cây có chứa chất ma túy: trong 05 năm, lực lượng CSĐTTP về ma túy đã phát hiện, xử lý 11 vụ, 87 cây cần sa (mục đích chủ yếu là trồng để chăn nuôi).
Đồng thời, qua thống kê, rà soát trên địa bàn tỉnh hiện đang quản lý 1.017 người liên quan ma túy có hồ sơ quản lý (so với cùng kỳ năm 2022 nhiều hơn 98 người; so với cùng kỳ năm 2018 nhiều hơn 184 người); đây là "nguồn" của tội phạm và tệ nạn về ma túy, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 51 xã, phường, thị trấn có ma túy; hiện đang quản lý 03 đối tượng truy nã.

Về công tác cai nghiện ma túy: từ năm 2018 đến năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập hồ sơ đưa cai nghiện bắt buộc 510 lượt người nghiện; chỉ tính riêng trong 06 tháng đầu năm 2023, lực lượng đã lập 106 hồ sơ cai nghiện bắt buộc (nhiều hơn 71 người so với cùng kỳ năm 2022; nhiều hơn 52 người so với cùng kỳ năm 2018). 

Qua theo dõi công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy thời quan qua, thì lực lượng tham gia công tác kiểm soát và phòng chống ma túy còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như:
Thứ nhất: Chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người phải xác định tình trạng nghiện ma túy hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác cai nghiện; gây khó khăn trong công tác tổ chức cai nghiện và xác định tình trạng nghiện, như: về chi phí điện, nước, ăn, uống, học văn hóa, học nghề… cho người cai nghiện và xác định tình trạng nghiện (chỉ mới có Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 07/02/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh).
Thứ hai: Hiện nay địa bàn tỉnh Trà Vinh còn tồn tại tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy, mỗi năm đều có phát hiện tình trạng trồng cây cần sa. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa được hỗ trợ kinh phí trong công tác khảo sát, triệt xóa và vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy. Từ đó dẫn đến kết quả của công tác đấu tranh phòng chống và triệt xóa cây có chứa chất ma túy chưa triệt để, chưa thường xuyên và hiệu quả lan tỏa chưa cao.

Thứ ba: Đối với công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy: hiện nay lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ yếu là sử dụng nguồn Mật phí Bộ Công an cấp để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy ngày càng nhiều và phức tạp, nguồn Mật phí không đáp ứng được yêu cầu trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy (nhất là đấu tranh với tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp; tội phạm ma túy hoạt động lưu động, liên tỉnh; công tác mua sắm, trang bị phương tiện, vật chất cho công tác đấu tranh…).
Thứ tư: Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ Công an và công nhân, viên chức lao động của các đơn vị có liên quan tham gia công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy như: hỗ trợ cho công tác họp xét đưa cai nghiện; hỗ trợ viên chức, người lao động tại Cơ sở cai nghiện; hỗ trợ nhân viên y tế điều trị methadone; hỗ trợ rũi ro nghề nghiệp… Do đó chưa phát huy tối đa hiệu quả trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh; chưa phát huy được tinh thần trách nhiệm và ưu đãi để CBCS và công nhân viên chức lao động an tâm công tác.
Thứ năm: Chưa có chính sách khuyến khích, hỗ trợ lực lượng cơ sở (xã, phường, thị trấn; khóm, ấp…) trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; trong khi đó, công tác quản lý, giáo dục và làm trong sạch địa bàn ma túy chủ yếu bắt đầu từ địa bàn cơ sở.

 Xuất phát từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh là yêu cầu cấp thiết để thể chế hóa quan điểm của Đảng, của Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống ma túy, đồng thời bảo đảm tính thống nhất của pháp luật, nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong giai đoạn hiện nay. Trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh có 44 nội dung chính sách, trong đó có 25 nội dung chính sách đặc thù, 19 nội dung chính sách thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh (Có phụ lục kèm theo).
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích

· Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt, chủ trì trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

· Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy, nhất là công tác cai nghiện ma túy, củng cố lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy. Quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ngăn chặn, đấu tranh từng bước loại trừ tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

· Tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy, nhằm góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

· Cụ thể hóa một số chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy theo quy định của pháp luật và cụ thể hóa một số chính sách đặc thù thực tế của địa phương để triển khai.

· Bảo đảm tính hợp pháp, phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống ma túy ngày 30/3/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

· Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ nội dung của các Nghị định: Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ; Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ; Nghị định số 116/2021/ND-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ.

· Đảm bảo, phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

· Bảo đảm quyền và lợi ích họp pháp của người cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy; chính sách triệt xóa cây có chứa chất ma túy; chính sách tăng cường đấu tranh phòng, chống và kiểm soát tội phạm ma túy; chính sách hỗ trợ cán bộ tham gia công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Đối tượng áp dụng

Người cai nghiện ma túy; tập thể, cá nhân liên quan trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Chính sách 1: Chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy

· Mục tiêu của chính sách: Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện cho người đã được kết luận nghiện ma túy của cơ quan chuyên môn; tuyên truyền, vận động người nghiện tự nguyện cai nghiện ma túy hoặc tham gia điều trị thay thế nghiện các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và Buprenophine; vận dụng linh hoạt, phù hợp các quy định của pháp luật trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

· Nội dung của chính sách:

+ Hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

+ Hỗ trợ kinh phí cai nghiện ma túy cho người bị tạm giam, phạm nhân theo Điều 38 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

+ Hỗ trợ trong thời gian xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy, cơ sở y tế đối với trường hợp theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

· Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:

+ Để khuyến khích, thu hút người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng; cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện công lập; tạo sự thống nhất về đối tượng hỗ trợ, mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự ngúyện, cai nghiện bắt buộc đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và trên cơ sở thực tiễn của địa phương, nên việc ban hành Nghị quyết này là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

+ Trình HĐND tỉnh khóa X ban hành Nghị quyết đảm bảo đúng các quy định pháp lý và thẩm quyền ban hành.

2. Chính sách 2: Chính sách triệt xóa cây có chứa chất ma túy

· Mục tiêu của chính sách:

+ Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân không  trồng cây có chứa chất ma tuý; chỉ đạo tổ chức ký cam kết và giám sát việc thực hiện cam kết của từng hộ gia đình không trồng cây có chứa chất ma túy.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát các địa bàn có nguy cơ trồng cây có chứa chất ma tuý, tập trung vào các địa bàn giáp ranh, vùng sâu, vùng xa, ở những vùng còn khả năng trồng cây có chứa chất ma túy; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát để sớm phát hiện và kiên quyết triệt xóa những diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý, xử lý theo pháp luật những tổ chức, cá nhân vi phạm.

+ Thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và phát triển các giống cây trồng vật nuôi, góp phần xoá đói, giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn.

· Nội dung của chính sách:

+ Hỗ trợ cho tập thể, cá nhân có công phát hiện và tham gia triệt phá diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

+ Chi hỗ trợ công tác thu gom, tiêu huỷ cây có chứa chất ma túy sau khi triệt phá.

· Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:

+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình các địa bàn trọng điểm phức tạp về trồng, tái trồng cây cần sa; tuyên tuyên, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền vận động Nhân dân không trồng cây cần sa, không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển và không sử dụng trái phép các chất ma túy; chủ động phát hiện, tố giác các cá nhân, hộ gia đình có hành vi gieo trồng cây cần sa để xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Trình HĐND tỉnh khóa X ban hành Nghị quyết đảm bảo đúng các quy định pháp lý và thẩm quyền ban hành.

3. Chính sách 3: Chính sách tăng cường đấu tranh phòng, chống và kiểm soát tội phạm ma túy

· Mục tiêu của chính sách:

+ Huy động các lực lượng chức năng tích cực tham gia thực hiện các biện pháp công tác nhằm phát hiện, đấu tranh triệt để tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, từng bước xây dựng địa bàn không ma túy.
+ Nâng cao hiệu quả hợp tác về phòng, chống ma túy, trọng tâm là tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy tại các địa bàn giáp ranh; phối họp, mở rộng các hoạt động hợp tác về phòng, chống ma túy với các lực lượng chức năng Công an các tỉnh giáp ranh, trọng tâm là ba tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre và Vĩnh Long.

+ Tăng cường tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân về phòng, chống ma túy. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền tại các xã trọng điểm, phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy và các địa bàn có liên quan đến hoạt động của tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy.

· Nội dung của chính sách:

Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực hiện các biện pháp đấu tranh chống tội phạm ma tuý (Lực lượng Công an; Bộ đội biên phòng; Hải quan) bắt giữ và khởi tố bị can theo tội danh quy định về tội phạm ma tuý tại các Điều 249, 250, 251, 252, 255, 256, 257, 258 Luật Hình sự năm 2015 và các khoản 66, 67, 68, 69, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015; Lực lượng điều tra, bắt giữ được hưởng 80% nguồn kinh phí hỗ trợ; Cơ quan thụ lý điều tra vụ án (cơ quan ra quyết định khởi tố bị can) được hưởng 20% nguồn kinh phí hỗ trợ.

· Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:

+ Hỗ trợ kinh phí trong công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát tội phạm ma túy (để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, lực lượng phòng, chống ma túy phải chi phí hoạt động nghiệp vụ, mua sắm phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ).

+ Trình HĐND tỉnh khóa X ban hành Nghị quyết đảm bảo đúng các quy định pháp lý và thẩm quyền ban hành.

4. Chính sách 4: Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động tham gia công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

· Mục tiêu của chính sách:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong hệ thống chính trị và toàn dân; tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều biện pháp, hình thức thích hợp về nhiệm vụ phòng, chống ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng các mô hình phù hợp đối với từng địa phương, từng đối tượng. Thực hiện việc lồng ghép thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng.
:

+ Tích cực vận động Nhân dân tham gia tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm và tệ nạn ma túy cho các lực lượng chức năng. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân, trước hết là người thân trong gia đình thực hiện nghiêm pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Nội dung của chính sách:

+ Hỗ trợ kinh phí cho thành viên tham gia phiên họp tại Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy (Theo Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 và Pháp lệnh sổ 01/2022/UBTVQH15).
+ Hỗ trợ kinh phí từ khi đưa cá nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện đi xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy, cơ sở y tế đến khi đưa cá nhân vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Hỗ trợ đối với viên chức, người lao động hợp đồng tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

+ Hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng, chống ma tuý trong khi thi hành công vụ bị phơi nhiễm HIV do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.

+ Hỗ trợ cán bộ cơ sở thực hiện hiệu quả công tác vận động, giáo dục, thuyết phục người mắc nghiện ma tuý tự nhận và đăng ký hình thức chữa trị, cai nghiện ma tuý.

+ Khoán chi phí gián tiếp trên một người nghiện ma tuý bị tạm giam, phạm nhân được điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện để bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ tham gia trong quá trình chữa trị cai nghiện ma tuý cho người nghiện ma túy tại Trại tạm giam, nhà tạm giữ của cơ quan Công an.

+ Hỗ trợ cho cán bộ xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý. Mức hỗ trợ căn cứ theo đối tượng bị bắt giữ và khởi tố theo các tội danh quy định tại các Điều 249, 250, 251, 252, 255, 256, 257, 258 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH 13 và các Khoản 66, 67, 68, 69 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015 xảy ra trên địa bàn của xã, phường, thị trấn.
+ Ngoài các mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý trong khi thi hành công vụ bị thương, hy sinh được hỗ trợ thêm.

+ Chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

+ Cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy công lập được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi phù họp với tính chất nhiệm vụ, địa bàn hoạt động theo quy định.

+ Trình HĐND tỉnh khóa X ban hành Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng các quy định pháp lý và thẩm quyền ban hành.

5. Chính sách 5: Chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại cơ sở

· Mục tiêu của chính sách:

Quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo tinh thần Luật Phòng, chống ma túy; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị,...

· Nội dung của chính sách:

+ Thưởng tiền kèm theo Bằng công nhận đạt tiêu chuẩn không có ma tuý đối với xã, phường, thị trấn; ấp, khóm.

+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ tự quản cho các nội dung chi bao gồm mua sổ, bút, văn phòng phẩm, nước...

+ Hỗ trợ cho người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhưng được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ.

· Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

+ Các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng ngành, tổ chức chính trị - xã hội quản lý, giáo dục và giúp đỡ từng người nghiện ma túy. Qua đó góp phần giúp nhiều người nghiện trong diện quản lý có chuyển biến tốt, giảm số vụ tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy trên địa bàn. Tuy nhiên, đối với người không thuộc trường họp hưởng lương từ ngân sách nhưng được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý chưa được hỗ trợ kinh phí. Do đó, để góp phần kiểm soát, kiềm chế được người nghiện; hạn chế người nghiện tái sử dụng chất ma túy, kéo giảm tình hình tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn nên quy định mức hỗ trợ đối với người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhưng được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy tại điểm c khoản 2 Điều 42 Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ.

+ Trình HĐND tỉnh khóa X ban hành Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng các quy định pháp lý và thẩm quyền ban hành.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA


- Kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy được tổng hợp lồng ghép các nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, chương trình mục tiêu, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.

- Được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm; giao dự toán trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác phòng, chống ma túy và trong dự toán chi ngân sách của ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

- Sau khi Nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền; tổ chức triển khai Nghị quyết đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Dự kiến trình thông qua Nghị quyết: Kỳ họp thứ …. - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (Tháng 6 năm 2024).
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận: 
                                                       
- Như trên;                                                                                                      

- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                                             

- Công an tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Phòng THNV;

- Lưu: VT,.......                                                                            
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